
TT MA MH MÔN HỌC SỐ 
TC HK NGÀNH TỔ MÔN 

 TC GHI CHÚ

AV31001 Anh văn 1 2 1 TCNH AV 0
TL31002 Giáo dục kỹ năng sống 2 1 TCNH TL 0
NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 TCNH NK 0
TO31001 Lý thuyết xác suất - thống kê 2 1 TCNH TO 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 1 TCNH TI 0
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 TCNH CT 0
TO31004 Toán cao cấp C 3 1 TCNH TO 0
AV31002 Anh văn 2 2 2 TCNH AV 0
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 TCNH CT 0
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 TCNH NK 0
KT32002 Kinh tế vi mô 3 2 TCNH KT 0
CT31007 Nhập môn Logic 2 2 TCNH CT 0
TO31010 Toán kinh tế 3 2 TCNH TO 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 TCNH CT 0
KT32001 Kinh tế đại cương 2 2 TCNH KT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 2TC
CT31006 Nhập môn hành chính nhà nước 2 2 TCNH CT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 2TC
AV31003 Anh văn 3 2 3 TCNH AV 0
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 TCNH CT 0
KT32004 Kinh tế lượng 2 3 TCNH KT 0
KT32005 Kinh tế vĩ mô 2 3 TCNH KT 0
KT32007 Marketing căn bản 2 3 TCNH KT 0
KT32008 Nguyên lý kế toán 3 3 TCNH KT 0
KT32011 Quản trị học 2 3 TCNH KT 0
KT32012 Tài chính – tiền tệ 2 3 TCNH KT 0
KT32013 Thị trường tài chính 2 3 TCNH KT 0
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 TCNH ĐT 0
KT32020 Kế toán doanh nghiệp 1 3 4 TCNH KT 0
KT32024 Ngân hàng trung ương 2 4 TCNH KT 0
KT32025 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 4 TCNH KT 0
CT31013 Pháp luật kinh tế 2 4 TCNH CT 0
KT32031 Tài chính doanh nghiệp 3 4 TCNH KT 0
KT32033 Tài chính quốc tế 3 4 TCNH KT 0
KT32034 Thống kê kinh doanh 2 4 TCNH KT 0
KT32039 Tín dụng ngân hàng 3 4 TCNH KT 0
KT32040 Bảo hiểm kinh doanh 2 5 TCNH KT 0
KT32043 Hệ thống thông tin quản lý 2 5 TCNH KT 0
KT32046 Kế toán ngân hàng thương mại 3 5 TCNH KT 0



KT32056 Quản trị rủi ro ngân hàng 3 5 TCNH KT 0
KT32059 Thẩm định tín dụng ngân hàng 3 5 TCNH KT 0
KT32060 Thanh toán quốc tế 3 5 TCNH KT 0
AV32026 Tiếng Anh thương mại 3 5 TCNH AV 0
KT32079 Thị trường chứng khoán 2 6 TCNH KT 0
DT32004 Thực tập tốt nghiệp 5 6 TCNH ĐT 0
KT32083 Tiền tệ ngân hàng 2 6 TCNH KT 0
KT32089 Khóa luận tốt nghiệp (TCNH) 5 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32070 Kinh tế quốc tế 2 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32072 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 3 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32073 Nghiệp vụ ngoại thương 2 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32075 Quản lý ngân sách nhà nước 2 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32081 Thuế 2 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32086 Văn hóa doanh nghiệp 2 6 TCNH KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC


